
STT Mã DA Tên dự án Lĩnh vực đăng ký dự thi Trường Phòng GDĐT

1 A01 Carbon Robotics - nông nghiệp tự trị Robot và máy tính thông minh THCS Phi Liêng Phòng GDĐT Đam Rông

2 A02 Ứng dụng máy học trong việc chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính Robot và máy tính thông minh THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

3 A03 Hỗ trợ bệnh nhân tập luyện vật lý trị liệu qua game bằng mô hình LSTM Phần mềm hệ thống THPT Lộc Phát

4 A04 Ứng dụng di động: Hỗ trợ học tiếng Cơ ho trên thiết bị Smartphone Anroid Phần mềm hệ thống THCS Xã Lát Phòng GDĐT Lạc Dương

5 A05 Phầm mềm cùng em học toán 6 Phần mềm hệ thống THCS Nguyễn Văn Trỗi Phòng GDĐT Bảo Lộc

6 A06 Từ điển Việt - Mạ Phần mềm hệ thống THCS Nguyễn Văn Trỗi Phòng GDĐT Đạ Tẻh

7 A07
Tạo hứng thú học tập bằng trò chơi thông qua phần mềm Scratch khi giải bài tập Toán 
phần số nguyên cho học sinh lớp 6

Phần mềm hệ thống THCS Tân Hội Phòng GDĐT Đức Trọng

8 A08 Hệ thống đảm bảo an toàn sử dụng điện hộ gia đình Hệ thống nhúng THCS Lê Hồng Phong Phòng GDĐT Đam Rông

9 A09 Nhà kính thông minh Hệ thống nhúng THPT Nguyễn Viết Xuân

10 A10 Thiết bị phát hiện và cảnh báo té ngã cho người có nguy cơ đột quỵ Hệ thống nhúng PT Hermann Gmeiner Đà Lạt

11 A11 Ứng dụng AI, IoT và ChatGPT vào mô hình nuôi tằm của bà con nông dân Hệ thống nhúng THPT Phan Đình Phùng

12 A12 Hệ thống cảnh báo, chữa cháy tự động và tự động bật quạt, mở cửa khi có khí Gas Hệ thống nhúng THPT Đức Trọng

13 A13 Thiết bị hỗ trợ luyện tập phản xạ trong võ thuật dành cho võ sinh nhỏ tuổi Hệ thống nhúng THPT Bùi Thị Xuân

14 A14 Hệ thống thông minh hỗ trợ an toàn khi sử dụng xe đạp điện Hệ thống nhúng THCS Đồng Nai Phòng GDĐT Cát Tiên

15 A15 Áo bảo hộ thông minh phòng chống đuối nước và mất tích Hệ thống nhúng THCS Nam Ninh Phòng GDĐT Cát Tiên

16 A16 Thiết bị hỗ trợ cho người hạn chế vận động Hệ thống nhúng THCS Thạnh Mỹ Phòng GDĐT Đơn Dương

17 A17 Hệ thống cảnh báo cháy bằng camera sử dụng công nghệ AI Hệ thống nhúng THPT Bảo Lộc

18 A18 Mô hình hỗ trợ thí nghiệm hóa học - Chemistrybox Hệ thống nhúng THCS Quang Trung Phòng GDĐT Đà Lạt

19 A19 Đèn thông minh tích hợp giải pháp  hạn chế gù lưng và bảo vệ mắt Hệ thống nhúng THPT Nguyễn Du

20 A20 Thùng rác thông minh phân loại rác thải tự động Hệ thống nhúng THCS Tân Lâm Phòng GDĐT Di Linh

21 A21 Hệ thống cảnh báo tự động giữ gìn trật tự hành lang an toàn giao thông Hệ thống nhúng THCS Trẩn Phú Phòng GDĐT Đức Trọng
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22 A22 Phần mềm điểm danh tự động bằng nhận dạng khuôn mặt Thiết kế phần mềm THPT Nguyễn Thái Bình

23 A23
Phương tiện vận chuyển, nâng hàng hóa gián tiếp qua thiết bị thông minh kĩ thuật số và 
sử dụng hệ thống bánh xe đa hướng để di chuyển

Robot và máy thông minh
THPT Gia Viễn

24 B01 Chế tạo và nghiên cứu độ an toàn của động cơ chạy bằng nước Cơ khí Trường THCS&THPT Đống Đa

25 B02 Thiết bị hỗ trợ giáo viên chấm bài thi trắc nghiệm trên điện thoại Smartphone Vật lí THPT Lộc Thanh

26 B03
Nghiên cứu chế tạo vật liệu thu gom các ion kim loại nặng từ xơ dừa và acrylic acid bằng 
kỹ thuật ghép bức xạ

Khoa học vật liệu THPT Trần Phú

27 B04
Sử dụng màng chống thấm sinh học chitosan kết hợp với lignin thu hồi từ bã mía để tạo 
màng bảo vệ chống thấm cho sản phẩm làm từ con giấm phơi khô

Khoa học vật liệu THPT Chu Văn An

28 B05
Mô hình ứng dụng năng lượng mặt trời vào chăm sóc tự động trồng rau thủy canh kết 
hợp với thổ canh ở ban công hộ gia đình

Cơ khí năng lượng THPT Phan Bội Châu

29 B06 Hệ thống năng lượng tái tạo quy mô hộ gia đình sử dụng năng lượng gió và mặt trời Năng lượng Vật lý THPT Chuyên Bảo Lộc

30 B07 Hệ thống tưới nước bằng điện thoại có phản hồi khi gặp sự cố Kỹ thuật cơ khí THCS Ka Đô Phòng GDĐT Đơn Dương

31 B08 Thang cứu hộ khẩn cấp khi có sự cố cháy Cơ khí THPT Đơn Dương

32 B09
Bước đầu nghiên cứu tạo vật liệu có thành phần CELLULOSE từ Con SCOBY để làm túi 
và màng bọc thực phẩm 

Khoa học vật liệu THCS Quang Trung Phòng GDĐT Bảo Lâm

33 B10 Nến thơm làm từ sáp ong tự nhiên Khoa học vật liệu THCS Tân Thanh Phòng GDĐT Lâm Hà

34 B11 Hệ thống giám sát và cảnh báo lũ quét Năng lượng Vật lý THCS Nguyễn Du Phòng GDĐT Đà Lạt

35 B12 Viên rửa mặt từ thiên nhiên Vật liệu, hóa chất , năng lượng THPT Nguyễn Du

36 B13 Máy làm lạnh không khí nhờ hiện tượng bay hơi tự nhiên của nước Năng lượng Vật lý THCS Nguyễn Đình Chiểu Phòng GDĐT Đà Lạt

37 B14 Nghiên cứu ứng dụng nghệ thuật xếp hình Origami trong hình học và cuộc sống. Toán học THPT Chu Văn An

38 C01 Xác định chỉ tiêu chất lượng của dầu hạt bàng Hóa học THPT Lê Quý Đôn

39 C02 Dự án bột hạt mít Hoá sinh THPT Di Linh

40 C03
Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn và chế biến xà phòng từ một số thảo dược có trong tự 
nhiên

Hoá sinh THCS & THPT Xuân Trường

41 C04
Xây dựng mô hình trồng một số giống dưa leo trên hệ thống khí canh hộ gia đình tại 
huyện Đơn Dương

Hoá sinh THPT Lê Lợi 

42 C05 Nghiên cứu và chế tạo đất sạch hữu cơ từ vỏ mắc ca Hoá sinh THPT Huỳnh Thúc Kháng 

43 C06 Kem trị ngứa từ thành phần tự nhiên Hoá sinh THCS Quang Trung Phòng GDĐT Bảo Lâm

44 C07 Sử dụng nước chanh kết hợp vi sóng để sản xuất pectin từ vỏ quả sầu riêng. Hoá sinh THCS Lộc Sơn Phòng GDĐT Bảo Lộc

45 C08
Son hữu cơ dưỡng môi từ sự kết hợp giữa gel nha đam và tinh dầu bơ cùng với các 
nguyên liệu thiên nhiên lành tính, thân thiện với môi trường.

Hoá sinh THCS Quang Trung Phòng GDĐT Bảo Lộc

46 C09 Rượu nếp vắt kết hợp hoa đậu biếc Hoá sinh THCS Triệu Hải Phòng GDĐT Đà Tẻh
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47 C10 Dầu gội dưỡng tóc từ cây Ngải xanh. Hoá sinh THPT Đức Trọng

48 C11 Phân hữu cơ sinh học từ vỏ cà phê Hoá sinh tổng hợp THCS Tân Lâm Phòng GDĐT Di Linh

49 C12 Chiết tách tanin từ lá ổi dùng để phát hiện formol trong thực phẩm Hoá học THPT Lê Quý Đôn - Đạ Tẻh

50 D01 Nghiên cứu và sản xuất bánh tráng lêkima giàu beta - carotene Khoa học nông nghiệp THPT Lộc Thành

51 D02 Thiết bị lọc không khí Khoa học môi trường THPT Hùng Vương

52 D03 Cao cầm máu từ cây Cỏ Lào Y sinh và khoa học sức khỏe TH-THCS xã Đạ Tồn Phòng GDĐT Đạ Huoai

53 D04
Xử lý rác thải hữu cơ nhà bếp làm phân bón bằng vi sinh vật có trong dạ cỏ trâu, bò kết 
hợp Chế phẩm EMGRO và Giun quế

Kỹ thuật môi trường THCS xã Hà Lâm Phòng GDĐT Đạ Huoai

54 D05 Nghiên cứu đột biến trên các gene DSC2 và FLG ở bệnh nhân có bệnh di truyền về da Sinh học phân tử THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

55 D06 Dung dịch nước lau bảng bắt phấn, giảm bụi từ lá Dã quỳ Khoa học thực vật Trường THCS - THPT Tà Nung

56 D07 Bước đầu thử nghiệm trồng xà lách Lô Lô thủy canh bằng phân tằm Khoa học thực vật PTDTNT THCS - THPT Tỉnh Lâm Đồng

57 D08
Chế tạo giấy từ vỏ cây dâu tằm (Morus Albal) để nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi 
trường  tại TT Nam Ban – Lâm Hà

Kỹ thuật môi trường THPT Thăng Long – Lâm Hà

58 D09 Nuôi Trùn quế từ vỏ quả sầu riêng để sản sản xuất phân bón cho cây sầu riêng Khoa học thực vật THPT Thị trấn Đạm Ri 

59 D10
Xử lý ô nhiễm môi trường tại các trang trại heo bằng Diatomite và chất trợ lắng, tận dụng 
nguồn phân heo sau quá trình xử lý làm phân nở.

Kỹ thuật môi trường THPT Chuyên Bảo Lộc

60 D11 Mô hình phân loại rác thông minh Kỹ thuật môi trường THPT Lê Lợi 

61 D12 Biện pháp nâng cao giá trị của cây chôm chôm ở địa phương Khoa học thực vật THCS Đức Phổ Phòng GDĐT Cát Tiên

62 D13
Nghiên cứu và đánh giá khả năng hỗ trợ người khiếm thị khi di chuyển của thiết bị thông 
minh  

Kỹ thuật y sinh THPT Lê Hồng Phong

63 D14
Nghiên cứu bảo tồn và phát triển Nấm đùi gà trắng bản địa ở vườn quốc gia Bi Doup Núi 
Bà - Lâm Đồng

Khoa học thực vật THPT Đơn Dương

64 D15 Trà gừng Bancha Y sinh và khoa học sức khỏe THCS Nguyễn Văn Trỗi Phòng GDĐT Bảo Lộc

65 D16
Nghiên cứu, điều chế tinh dầu và cao từ lá trà xanh nhằm phòng và điều trị bệnh rôm sảy 
và bệnh hôi chân

Y sinh và khoa học sức khỏe THCS Lộc Nga

66 D17
Điều chế phức hợp NanoZnO + chế phẩm vỏ tôm cua làm thuốc kháng nấm 
Phytophthora palmivora trên cây trồng

Khoa học thực vật THCS Nguyễn Du Phòng GDĐT Đà Lạt

67 D18 Giấy chống thấm từ vỏ ngô phủ màng chitosan. Kỹ thuật môi trường THCS Lam Sơn Phòng GDĐT Đà Lạt

68 D19
Bảo tồn nguồn Gen loài cây Đảng Sâm ở rừng tự nhiên xã Gung Ré - Di Linh bằng 
phương pháp nhân giống từ rể củ, mắt thân và hạt.

Khoa học thực vật THCS Đinh Trang Hoà 1 Phòng GDĐT Di Linh

69 D20
Di thực cây rau nhíp (Gnetum gnemon) và trồng rau nhíp thương phẩm dưới tán cây công 
nghiệp, cây ăn trái

Nông nghiệp THPT Đạ Tẻh

70 E01
Ứng dụng CHATGPT trong tự học môn Lịch sử với học sinh lớp 10,11 Trường 
THCS&THPT Chi Lăng 

Khoa học xã hội hành vi THCS&THPT Chi Lăng  

71 E02
Thực trạng và giải pháp chấm dứt tình trạng tảo hôn tại Bản Buôn Go, thị trấn Cát Tiên, 
huyện Cát Tiên.

Khoa học xã hội hành vi THPT Cát Tiên
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72 E03
Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị điệu múa xoang cho học sinh dân tộc Cil Trường 
THCS&THPT Đạ Sar

Khoa học xã hội hành vi THCS&THPT Đạ Sar

73 E04
Giải pháp phát triển năng lực chuyển đổi số cho học sinh Trường THPT Nguyễn Chí 
Thanh

Khoa học xã hội hành vi THPT Nguyễn Chí Thanh

74 E05
Một số giải pháp nâng cao ý thức sử dụng nhà vệ sinh chung của học sinh trường THPT 
Đạ Tông, Đam Rông, Lâm Đồng

Khoa học xã hội hành vi THPT Đạ Tông

75 E06
Thực trạng, nhận thức và tính kỷ luật của học sinh trường THPT X về việc sử dụng thiết 
bị báo cháy bằng âm thanh nhằm nâng cao hiệu quả của công tác phòng cháy chữa cháy 
(PCCC), cứu hộ cứu nạn (CHCN).

Khoa học xã hội hành vi THPT Tân Hà

76 E07
Tìm hiểu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng cháy chữa 
cháy và cứu nạn, cứu hộ khi gặp sự cố cháy, nổ trong và ngoài nhà trường cho học sinh 
trường THCS xã Madaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Khoa học xã hội hành vi  THCS Xã Madaguoi

77 E08
Giải pháp phát triển kỹ năng tư duy phản biện cho học sinh khối 11 trường THPT Đạ 
Huoai

Khoa học xã hội hành vi THPT Đạ Huoai

78 E09
Nghiên cứu tâm lý "Tích cực độc hại" (Toxic positivity) trong học tập của học sinh 
THPT tại một số trường trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Khoa học xã hội hành vi THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt

79 E10
Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã cho học sinh trên địa bàn Xã 
Đạ Nhim – Lạc Dương 

Khoa học xã hội hành vi THCS&THPT Đạ Nhim

80 E11 Khảo sát hiểu biết của học sinh trường THPT Lê Thị Pha về thuốc lá điện tử Khoa học xã hội hành vi THPT Lê Thị Pha 

81 E12
Phát triển năng lực số cho học sinh trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp nhằm nâng 
cao hiệu quả học tập trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Khoa học xã hội hành vi THCS&THPT Võ Nguyên Giáp

82 E13
Thực trạng và một số giải pháp giữ gìn, phát huy văn hoá của người Tày tại TT.Phước 
Cát, Cát Tiên, Lâm Đồng

Khoa học xã hội hành vi THPT Quang Trung

83 E14
Thiết kế bộ tài liệu tuyên truyền và xây dựng nhóm giải pháp giáo dục nhận thức về tác 
hại của thuốc lá điện tử đến sức khỏe của học sinh các trường THPT ở huyện Đức Trọng

Khoa học xã hội hành vi THPT Hoàng Hoa Thám

84 E15
Vấn đề đeo khẩu trang và một số giải pháp khắc phục tình trạng thiếu tự tin trong giao
tiếp của học sinh lớp 10 trường THPT Lộc An

Khoa học xã hội hành vi THPT Lộc An

85 E16
Bộ cẩm nang các trò chơi hỗ trợ hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong chương trình 
GDPT 2018.

Khoa học xã hội hành vi THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

86 E17
Giải pháp bảo tồn và phát huy kèn bầu của người Mạ tại xã Lộc Bắc, Lộc Bảo, Bảo Lâm, 
Lâm Đồng

Khoa học xã hội hành vi THCS và THPT Lộc Bắc

87 E18
Nghiên cứu hiện tượng "nghiện" khẩu trang của học sinh THPT trên địa bàn thành phố 
Bảo Lộc

Khoa học xã hội hành vi THPT Nguyễn Tri Phương

88 E19
Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Châu Mạ tại tổ 6 Buôn Sô Ven 
phường B’Lao - TP. Bảo Lộc, thực trạng và giải pháp

Khoa học xã hội hành vi THPT Lộc Phát

89 E20
Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng và hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 ở địa bàn 
huyện Đơn Dương

Khoa học xã hội hành vi THCS Pró Phòng GDĐT Đơn Dương

90 E21
Bảo tồn và phát triển trò chơi "Lày cò" của dân tộc Tày - Nùng ờ trường THCS Lộc Ngãi 
B 

Khoa học xã hội hành vi THCS Lộc Ngãi B Phòng GDĐT Bảo Lâm

91 E22
“Nghiên cứu luật tục bảo vệ rừng của người Cơ Ho tại xã Đạ Nhim và đề xuất giải pháp 
nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của luật tục vào công tác bảo vệ rừng trong giai đoạn 
hiện nay” 

Khoa học xã hội hành vi THCS-THPT Đạ Nhim Phòng GDĐT Lạc Dương
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92 E23
“Phát huy tư duy sáng tạo với các ý tưởng làm đồ Handmade để khởi nghiệp nhằm nâng 
cao tính tự lập cho học sinh THCS”

Khoa học xã hội hành vi THCS Hùng Vương Phòng GDĐT Lạc Dương

93 E24
Giải pháp nâng cao nhận thức và cải thiện sức khỏe tâm thần cho học sinh trường THPT 
Yersin 

Khoa học xã hội hành vi THPT Yersin Đà Lạt

94 E25 Cầu nối văn hóa qua mạng Internet Khoa học xã hội hành vi THPT Bảo Lộc

95 E26 Khơi dậy sự tự tin cho học sinh dân tộc thiểu số Cơ Ho trường THCS Lý Tự Trọng Khoa học xã hội hành vi THCS Lý Tự Trọng Phòng GDĐT Lâm Hà

96 E27 Miệt thị ngoại hình (Body Shaming). Thực trạng và giải pháp ở trường THPT Lang Biang Khoa học xã hội hành vi THPT Lang Biang

97 E28
Nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi sử dụng nền tảng mạng xã hội Tiktok cho lứa 
tuổi học sinh Trung học cơ sở

Khoa học xã hội hành vi THCS Đạ Kho Phòng GDĐT Đạ Tẻh

98 E29
Giải pháp nâng cao hiệu quả trong học tập thông qua sử dụng thiết bị thông minh trên 
không gian số của học sinh Trường THPT Lâm Hà

Khoa học xã hội hành vi THPT Lâm Hà

99 E30
Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao năng lực vượt khó (AQ) trong học tập cho học 
sinh THCS thành phố Đà Lạt

Khoa học xã hội hành vi THCS Nguyễn Du Phòng GDĐT Đà Lạt

100 E31 Giáo dục năng lực thấu cảm cho học sinh THCS thành phố Đà Lạt Khoa học xã hội hành vi THCS Nguyễn Du Phòng GDĐT Đà Lạt

101 E32
Giải pháp giúp học sinh trường Trung Học Cơ Sở Phan Chu Trinh trong việc góp phần 
bảo tồn và phát huy các di sản cấp quốc gia trên địa bàn thành phố Đà Lạt

Khoa học xã hội hành vi THCS Phan Chu Trinh Phòng GDĐT Đà Lạt

102 E33
Giải pháp ứng dụng tần số năng lượng Hawkins để nâng cao sức mạnh nội tâm cho học 
sinh khối 10 trên địa bàn huyện Bảo Lâm

Khoa học xã hội hành vi THPT Bảo Lâm

103 E34
Nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp cho học sinh THPT người DTTS ở xã Đinh 
Trang Thượng, Di Linh, Lâm Đồng

Khoa học xã hội hành vi THPT Nguyễn Huệ

104 E35
“Bảo tồn và phát huy nghệ thuật cồng chiêng, của người K’ho ở xã N’thôn Hạ,  huyện 
Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng”

Khoa học xã hội hành vi THPT Lương Thế Vinh

105 E36
Thực trạng và giải pháp vấn nạn “Cyberbullying” của học sinh THPT trên địa bàn huyện 
Đơn Dương

Khoa học xã hội hành vi THPT Pró

106 E37
Thực trạng và giải pháp giúp hạn chế những ảnh hưởng xấu của hiện tượng bắt nạt trên 
mạng ở học sinh trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Khoa học xã hội hành vi THCS Lê Hồng Phong Phòng GDĐT Đức Trọng

Danh sách này có 106 Dự án dự thi đã được đánh Mã DA (Liên hệ hướng dẫn: ông Nguyễn Xuân Hùng - Thư ký Cuộc thi, SĐT 0978.666.545)


